
DANH MỤC PHỤ LỤC CÁC VĂN BẢN ĐÃ BAN HÀNH
(Kèm theo Báo cáo số:…………/BC-UBND ngày 22/12/2025 của UBND xã 

Diễn Châu)

- 09 Kế hoạch:
+ Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 11/7/2025: KH Triển khai phong trào 

"Bình dân học vụ số" trên địa bàn xã Diễn Châu.
+ Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 15/7/2025: KH Triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 71/NQ-CP ngày 01/4/2025 của Chính phủ và Kế hoạch hành động số 328-
KH/TU, ngày 24/04/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết 
số 57-NQ/TW, ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn xã Diễn Châu.

+ Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 21/7/2025: KH Thực hiện chuyển đổi số 
Xã Diễn Châu năm 2025.

+ Quyết định số 315/QĐ-UBND ngày 11/8/2025: QĐ ban hành Kế hoạch Cải 
cách hành chính xã Diễn Châu 6 tháng đầu năm 2025.

+ Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 18/8/2025:  Kế hoạch tổ chức thực hiện 
Phong trào thi đua “Cả nước thi đua đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số” trên địa 
bàn xã Diễn Châu.

+ Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 20/8/2025: Kế hoạch hoạt động khoa học, 
công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026 trên địa bàn xã Diễn Châu.

+ Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 26/9/2025: Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo 
đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn xã Diễn Châu.

+ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 02/10/2025: Kế hoạch tổ chức Ngày 
Chuyển đổi số quốc gia (10/10) năm 2025 trên địa bàn xã Diễn Châu.

+ Kế hoạch số 100/KH-UBND ngày 04/11/2025: Kế hoạch thực hiện Kế 
hoạch số 05-KH/TU ngày 23/10/2025 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An về việc triển khai 
thực hiện Thông báo Kết luận số 07-TB/CQTTBCĐ ngày 15/10/2025 của Cơ quan 
Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực 
hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn 
xã Diễn Châu.

- 08 Quyết định về nhân lực và tổ chức bộ máy:
+ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 02/7/2025: QĐ ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ hành chính công xã Diễn Châu. 
+ Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 11/7/2025: QĐ Về việc thành lập Ban 

Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Diễn Châu.
+ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 15/7/2025: QĐ về việc thành lập Tổ 

công tác giúp việc về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi 
số, cải cách hành chính và đề án 06/CP.

+ Quyết định số 140/QĐ-UBND ngày 17/7/2025: QĐ Về việc kiện toàn Ban 
Biên tập Cổng thông tin điện tử xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 06/8/2025: Quyết định về việc kiện 
toàn Ban Biên tập và thành lập Tổ Giúp việc Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử 
xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 423/QĐ-UBND ngày 05/9/2025: Quyết định về việc phân 
công cán bộ chuyên trách về công nghệ thông tin, chuyển đổi số xã Diễn Châu.



+ Quyết định số 520/QĐ-UBND ngày 25/9/2025: Quyết định về việc kiện 
toàn Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính xã Diễn Châu 6 tháng cuối năm 
2025.

- 36 Công văn: 
+ Công văn số 147/UBND-VHXH ngày 23/7/2025: V/v triển khai học tập 

pháp luật giao thông trên Nền tảng “Bình dân học vụ số”.
+ Công văn số 246/UBND-VHXH ngày 04/8/2025: V/v vận hành Cổng 

Thông tin điện tử và Hệ thống Đài truyền thanh xã.
+ Công văn số 282/UBND-VHXH ngày 07/8/2025: V/v phối hợp cung cấp 

thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử xã.
+ Công văn số 286/UBND-TTPVHCC ngày 08/8/2025: V/v triển khai một 

số giải pháp nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết trực tuyến.
+ Công văn số 306/UBND-VHXH ngày 11/8/2025: V/v tăng cường bảo mật 

tài khoản và sử dụng hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản điều hành VNPT-IOffice.
+ Công văn số 307/UBND-VHXH ngày 11/8/2025: V/v bảo đảm an toàn, an 

ninh mạng cho hệ thống thông tin của các cơ quan, đơn vị.
+ Công văn số 331/UBND-VHXH ngày 13/8/2025: V/v viết bài tham gia Bản 

tin Chuyển đổi số tỉnh Nghệ An.
+ Công văn số 339/UBND-VH ngày 14/8/2025: V/v triển khai thực hiện 

Công điện số 124/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy thanh toán không 
dùng tiền mặt.

+ Công văn số 354/UBND-VHXH ngày 15/8/2025: V/v triển khai rà soát, cải 
thiện hạ tầng mạng máy tính và chất lượng đường truyền tại cấp xã.

+ Công văn số 366/UBND-VHXH ngày 18/8/2025: V/v gửi dự thảo các văn 
bản liên quan Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, 
chuyển đổi số, cải cách hành chính và Đề án 06 xã Diễn Châu.

+ Công văn số 398/UBND-VHXH ngày 21/8/2025: V/v tăng cường tuyên 
truyền phòng, chống gian lận thương mại trên môi trường số.

+ Công văn số 529/UBND-VHXH ngày 08/9/2025: V/v đăng tải văn bản lên 
Cổng Thông tin điện tử xã.

+ Công văn số 530/UBND-VHXH ngày 08/9/2025: V/v thực hiện công tác 
bảo đảm an ninh, an toàn hệ thống thông tin.

+ Công văn số 569/UBND-TTPVHCC ngày 11/9/2025: Đề nghị thực hiện 
nộp hồ sơ qua Trung tâm phục vụ Hành chính công.

+ Công văn số 615/UBND-VHXH ngày 15/9/2025: V/v tham gia trưng bày 
sản phẩm KH&CN, đổi mới sáng tạo và giải pháp chuyển đổi số tại Techfest Nghệ 
An Open 2025.

+ Công văn số 630/UBND-VHXH ngày 15/9/2025: V/v triển khai Chương 
trình “Thúc đẩy, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hiện diện trực tuyến 
tin cậy, an toàn với các dịch vụ số sử dụng tên miền quốc gia .vn”.

+ Công văn số 631/UBND-VHXH ngày 15/9/2025: V/v triển khai sử dụng 
thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và gửi, nhận văn bản điện tử.

+ Công văn số 665/UBND-VHXH ngày 17/9/2025: V/v triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 753/KH-UBND của UBND tỉnh Nghệ An về hợp tác quốc tế về phát 
triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh Nghệ An.

+ Công văn số 734/UBND-TTPVHCC ngày 24/9/2025: Về việc thực hiện 
nghiêm túc việc tiếp nhận và giải quyết TTHC theo Nghị định 118/2025/NĐ-CP.



+ Công văn số 776/UBND-VHXH ngày 30/9/2025: V/v phối hợp triển khai 
thực hiện Ngày hội đổi mới sáng tạo quốc gia 01/10 năm 2025.

+ Công văn số 790/UBND-VHXH ngày 01/10/2025: V/v không yêu cầu 
chứng thực trái quy định, đẩy mạnh số hóa hồ sơ TTHC theo Nghị quyết số 214/NQ-
CP và Đề án 06.

+ Công văn số 823/UBND-VHXH ngày 07/10/2025: V/v triển khai thực hiện 
Kế hoạch số 820/KH-UBND ngày 01/10/2025 của UBND tỉnh Nghệ An về hỗ trợ 
người dân, doanh nghiệp hiện diện trực tuyến an toàn, tin cậy với tên miền quốc gia 
“.vn”.

+ Công văn số 830/UBND-VHXH ngày 08/10/2025: V/v phối hợp tuyên 
truyền, thông báo tham gia chuỗi sự kiện Techfest Nghệ An Open 2025.

+ Công văn số 826/UBND-VHXH ngày 08/10/2025: V/v triển khai khắc 
phục hậu quả bão số 10 theo Công điện số 19/CĐ-BKHCN ngày 01/10/2025 của 
Bộ Khoa học và Công nghệ.

+ Công văn số 834/UBND-VHXH ngày 08/10/2025: V/v triển khai các hoạt 
động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia (10/10/2025).

+ Công văn số 835/UBND-VHXH ngày 08/10/2025: V/v thực hiện điều tra, 
thống kê nguồn nhân lực khoa học và công nghệ trên địa bàn xã.

+ Công văn số 849/UBND-VHXH ngày 09/10/2025: V/v xây dựng hồ sơ đề 
xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin cấp độ 2 đối với Hệ thống Mạng LAN nội 
bộ.

+ Công văn số 854/UBND-VHXH ngày 10/10/2025: V/v góp ý dự thảo Kế 
hoạch thực hiện Nghị quyết số 214/NQ-CP của Chính phủ về thúc đẩy tạo lập dữ 
liệu.

+ Công văn số 890/UBND-VHXH ngày 14/10/2025: V/v triển khai hướng 
dẫn về định giá, thẩm định giá sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin và chuyển 
đổi số.

+ Công văn số 913/UBND-VHXH ngày 16/10/2025: V/v báo cáo kết quả 
điều tra, thống kê nguồn nhân lực khoa học và công nghệ.

+ Công văn số 1002/UBND-VHXh ngày 29/10/2025: V/v triển khai thực hiện 
Kết luận Phiên họp lần thứ tư của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa 
học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

+ Công văn số 1051/UBND-VHXH ngày 05/11/2025: V/v phổ biến các nền 
tảng trực tuyến, đào tạo và tập huấn chuyển đổi số.

+ Công văn số 1052/UBND-VHXH ngày 05/11/2025:  V/v báo cáo kết quả 
đào tạo, tập huấn chuyển đổi số trên nền tảng “Bình dân học vụ số”.

+ Công văn số 1054/UBND-VHXH ngày 06/11/2025: V/v thực hiện chỉ đạo 
về thúc đẩy chuyển đổi số trong hệ thống chính trị.

+ Công văn số 1062/UBND-VHXH ngày 07/11/2025: V/v đôn đốc sử dụng 
Hệ thống Quản lý văn bản điều hành VNPT-IOffice.

+ Công văn số 1086/UBND-VHXH ngày 10/11/2025: V/v góp ý dự thảo 
Thông tư Thống kê ngành Khoa học và Công nghệ.

- 04 Quy chế: 
+ Quyết định số 61/QĐ-UBND ngày 03/7/2025: QĐ Ban hành quy chế tổ 

chức và hoạt động của Trung tâm phục vụ Hành Chính công xã Diễn Châu.
+ Quyết định số 93/QĐ-UBND ngày 10/7/2025: QĐ Về việc ban hành Quy 

chế vận hành, quản trị các hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm an ninh, an toàn 
thông tin và gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức xã Diễn Châu.



+ Quyết định số 111/QĐ-UBND ngày 11/7/2025: QĐ Về việc ban hành Quy 
chế quản lý, sử dụng, vận hành và cung cấp thông tin trên Cổng thông tin điện tử 
xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 27/9/2025: Quyết định về việc ban 
hành Quy chế vận hành, quản trị các hệ thống công nghệ thông tin, bảo đảm an 
ninh, an toàn thông tin và gắn trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức xã Diễn 
Châu

- 11 Quyết định công khai TTHC: 
+ Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 07/7/2025: Quyết định công khai danh 

mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo Dục.
+ Quyết định số 71/QĐ-UBND ngày 07/7/2025: Quyết định công khai danh 

mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vị chức năng quản lý 
nhà nước của UBND xã.

+ Quyết định số 86/QĐ-UBND ngày 09/7/2025: QĐ vv Công khai quy trình 
thủ tục hành chính lĩnh vực giáo dục và Đào tạo.

+ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 10/7/2025: QĐ về việc công khai Danh 
mục thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của UBND xã.

+ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 10/7/2025: Quyết định công khai TTHC 
hòa giải cơ sở.

+ Quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 18/7/2025: QĐ Về việc công khai thủ 
tục hành chính lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 
của UBND xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 193/QĐ-UBND ngày 25/7/2025: Quyết định công khai 
TTHC trong lĩnh vực giải quyết khiếu nại, giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải 
quyết của Chủ tịch UBND xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 483/QĐ-UBND ngày 17/9/2025: QĐ Công khai danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua, khen thưởng thuộc phạm vi, chức năng quản 
lý của UBND xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 482/QĐ-UBND ngày 17/9/2025: QĐ Công khai danh mục 
thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý nhà nước về Hội thuộc phạm vi, chức năng 
quản lý của UBND xã Diễn Châu.

+ Quyết định số 574/QĐ-UBND ngày 02/10/2025: QĐ Công khai thủ tục 
hành chính lĩnh vực giảm nghèo thuộc phạm vi giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp 
xã.

+ Quyết định số 585/QĐ-UBND ngày 06/10/2025: Quyết định về việc công 
khai Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm 
quyền giải quyết của UBND xã Diễn Châu.
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